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TOHUONGDANSỬDỤNG THUÓCViên nén sửi

SAVI-C 1000
THÀNH PHẢN

- Acid ascorbic (VEIN oovu vn 1000 mg"Hào Ýcởớng 1 viên(Lactose anhydrous, citric acid anhydrous, sodiumcarbonate anhydrous, sodium hydrocarbonate, sodiumbenzoate, povidone K30, polyethylenglycol 6000, orangeSlavourpowder, aspartame, sucrose, sunset yellow lake)
DANG BAO CHE

Viên nén sủi mùi hương cam
DƯỢC LỰCHỌC
- Vitamin C can cho Sự tạo thành collagen, tu sửa mô trongcơ thê và tham Bla trong một số phản ứng oxi hóa — khử,itami a trong chuyển hóa Phenylalanine,Yrosine, folic acid,histamine, norepinephrine, sat va một số

ỐC, trong sử dụngd trong tông hợp lipid và protein, trong chứcnăng miễn dịch, trong đề kháng với nhiễm khuẩn, trong giữzgin sy toan Vẹn của mạch máu và trong hô hấp tế bào,

DƯỢC ĐỘNG HỌC
- Háp thụ :

30 % của một liều uống 1,5 8 vitamin C được hấp thụ, Hapthu vitamin C ở đạ dày — rudt có thé giảm ở người ïa chảyhoặc có bệnh về dạ dày — ruột,Nông độ vitamin C bình thường trong huyết tương ở khoảng10-20 microgam/ml, Dự trữ toàn bộ vitamin C trong cơ thểước tính khoảng 1,5 E với khoảng 30 — 45 mg được luânchuyển hàng ngày. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh scorbutthường trở nên rõ ràng sau 3 — 5 tháng thiếu hụt vitaminCG,- Phan bo:
Vitamin C được phân bế rộng rãi trong các mô cơ thể,Khoảng 25 % vitamin C trong huyết tương kết hợp vớiprotein.
- Thải trừ -

Vitamin C oxy — hóa thuận nghich thanh dehydroascorbicacid. M6t it vitamin C chuyén héa thanh những chất khôngcó hoạt tính 8ôm ascorbie acid — 2 — sulfate và oxalic acid

DULIEU AN TOAN TIEN LAM SANGKhông có đữ liệu mới, ngoài các thông tin trong Tóm tắt đặctính sản phẩm.

CHỈ ĐỊNH ĐIÈU TRỊ
Phòng và điều trị bệnh do thiếu vitamin C,Phôi hợp với desferrioxamin để làm tăng thêm đào thải sắttrong điều trị bénh thalassemia

Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanhmethylene :

LIEU LUQNG VA CACH DUNG

 
 

 

Cách dùng:
`Thường dùng đường uống. Nên dùng vào buổi sáng hoặcbuổi trưa. ;Hoa tan 1 viên trong khoảng 150m] nước uôỗng.Uống ngay khi thuốc đã tan hoàn toàn.

Liêu lượng:
- Bệnh thiếu vitamin C (scorbut): :- Người lớn : Liều 250 — 500 mg/ngày chia thành nhiềuliều nhỏ, uống ít nhất trong 2 tuân. Am:° Trẻ em: 100 — 300 ng/ngày chia thành nhiều liều nhỏ,uống ít nhất trong 2 tuần, :~ Phéi hop véi desferrioxamine dé tăng thêm đảo thải sắt (dotăng tác dụng chelate — hóa của desferrioxamine) liều vitaminC: 100-200 mg/ngày. : .- Điều trị Methemoglobin — huyết khi không có sẵn xanhmethylen: 300 — 600 mg/ ngày chia thành liều nhỏ.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụtglucose ~ 6 —phosphate dehydrogenase {GóPD) (nguy cơ thiếumáu huyết tán) người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalate niệu vàloan: chuyển hóa oxalate (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnhthalassemia (tang nguy cơ hấp thu sắt).
CANH BAO VA THAN TRONG KHI SỬDỤNG
- Dùng vitamin C liều cao kéo đài có thể dẫn đến hiện tượngnhờn thuốc, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến thiểu hut vitamin C,Uống liều lớn vitamin C trong khi mang thai đã dẫn đến bệnhscorbut 6 trẻ sơ sinh,

:~ Tang oxalate niệu có thể Xảy ra sau khi dùng liêu caoVitaminC. Vitamin C có thể Bây acid — hóa nước tiểu, đôi khi dân đếnkết tủa urate hoặc cystine hoặc sỏi oxalate hoặc thuốc trongđường tiết niệu.
~ Người bệnh thiếu hụt glucose — 6 ~phosphate dehydrogenagdùng liều cao vitamin Ctiém tinh mach hoặc uống có thê|b)chứng tan máu. Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sìkhi dùng liều cao vitamin Cc.

TUONG TAC VOI CAC THUOC KHAC, CAC DANGzTƯƠNG TÁC KHÁC
- Dùng đồng thời theo tỷ lệ trên 200 mg vitamin C với 30 mgSắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ đày ~ ruột; tuyvậy, đa số người bệnh đều có khả năng hấp thu sắt uông vàomột cách đầy đủ mà không phải dùng đồng thời vitamin C. :- Dùng đồng thời vitamin C với Aspirin lam tang bai tiétvitamin C va gidm bai tiết aspirin rong nước tiểu. _- Dùng đồng thời vitamin C và Fluphenazine dan dén giamnồng độ fluphenazine huyết tương. Sự acid — hóa nước tiểusau khi dùng vitamin C có thé làm thay đổi sự bài tiết của cácthuốc khác,

:~ Vitamin C liều cao có thể pha hiy vitamin Bj; can khuyénngười bệnh tránh uống vitamin C liều cao trong vòng ] giờtrước hoặc sau khi uống vitamin By.
:- Vì vitamin C là một chất khử mạnh nên ảnh hưởng đếnnhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng oxi hóa — khử. Sự cómặtvitamin C trong nước tiểu làm tăng giả tạo lượng glucose néuđịnh lượng bằng thuốc thử Đồng (II) sulfate và giảm giả tạolượng glucose nếu định lượng băng phương pháp glucose0Xydase. Với các xét nghiệm khác, cần phải tham khảo tàiliệu chuyên biệt về ảnh hưởng của vitamin C.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚThoi ky mang thai
Vitamin C di qua nhau thai. Chưa có các nghiên cứu cả trênsúc vật và trên người mang thai và nếu dùng vitaminC theonhu cau binh thudng hang ngày thì chưa thấy xảy ra vấn dé Bltrên người. tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin C trong

 

    

 



 

 

 

khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn
đến bệnh scorbut ở trẻ so sinh.

Thời kỳ cho con bú
Vitamin C phân bố trong sữa mẹ. Người cho con bú dùng
vitamin C theo nhu cầu bình thường, chưa thấy có vấn đềgi
xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN
HÀNH MÁYMÓC : Không có tác động
Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong muỗn

gặpphải khi sử dụng thuốc
TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR)
Tang oxalate niệu, nôn, buồn nôn, Ợ nóng, co cứng cơ bụng,mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mắt ngủ, và tình trạng buồn ngủ
đã xảy ra. Sau khi uống liều 1 g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể
xảy ra tiêu chảy. Vitamin C liều cao tiêm tĩnh mạch đã gây ra
tử vong, do đó dùng thuốc tiêm tĩnh mạch là cách dùng không
hợp lý và không an toàn.

Thường gặp, ADR > 1/100
- Thận: Tăng oxalate niệu.

It gdp, 1/1000 < ADR < 1/100
- Máu: Thiếu máu tan máu.
- Tỉm mạch: Bừng đỏ, suy tim.
- Thần kinh trung ương: Ngất xỉu, chóng mặt, nhức đầu, mệt

mỏi.
- Dạ dày - ruột: Buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy.
- Thần kinh — cơ và xương: Đau cạnh sườn.

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬLÝ ADR .
Không nên dừng độtngột sau khi sử dụng vitamin C liêu cao
trong thời gian dài để phòng ngừa bệnh scorbut hồi ứng do có  

Sự cảm ứng quá trình chuyển hóa vitamin C; vì đó là một đáp
ứng sinh lý và hậu quả của dủng liều cao vitamin C trước đó.

QUA LIEU ee ‘ _
Những triệu chứng quá liễu ôm sỏi thận, buôn nôn, viêm dạ
dày và tiêu chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác
dụng sau khi uống liều lớn,

ĐÓNG GÓI :

Hộp 1| tube; tube 10 vién

BAO QUAN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng

TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở.

HẠN DÙNG :

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

Déxa tam tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến Bác sĩ.

Sản xuất tại:

CTY CO PHAN DƯỢC PHẨM SA VI ( #aMzwnarm J.SC)
Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Điện thoại  : (84.8) 37700142-143-144
Fax : (84.8) 37700145

Tp. HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2012
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